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PHỤ LỤC 
Dinh dưỡng

TT Tên dịch vụ
STT theo TT
04/2025/TT-

BYT
xã Đăk Rve

1 Đo chu vi vòng cánh tay ở người 1 x
2 Đo chu vi vòng đầu ở người 2 x
3 Đo chu vi vòng eo ở người 3 x
4 Đo chu vi vòng mông ở người 4 x
5 Đo cân nặng cơ thể người 5 x
6 Đo chiều cao/chiều dài cơ thể người 6 x
7 Cân phân tích thành phần cơ thể người 7
8 Đo bề dày lớp mỡ dưới da 8
9 Đo chiều cao ngồi cho trẻ từ 2 tuổi 9
10 Đo chiều dài cẳng chân 10

11 Đo mật độ xương 1 vị trí bằng phương pháp DXA 14

12 Đo mật độ xương 2 vị trí bằng phương pháp DXA 15

13 Thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu phân 28

14 Lấy máu tĩnh mạch, xử lý, bảo quản và vận chuyển
mẫu máu tại thực địa

32

15 Xét nghiệm định lượng Acid Uric trong máu 86
16 Xét nghiệm định lượng Albumin trong máu 87

17 Xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần trong
máu

88

18 Xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp trong
máu

89

19 Xét nghiệm định lượng Canxi ion trong máu 90

20 Xét nghiệm định lượng Canxi toàn phần trong máu 91

21 Xét nghiệm định lượng Cholesterol toàn phần
trong máu

92

22 Xét nghiệm định lượng Creatinine trong máu 93
23 Xét nghiệm định lượng Ferritin trong máu 94
24 Xét nghiệm định lượng Glucose trong máu 96

25 Xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol trong
máu

97

26 Xét nghiệm định lượng hs -CRP (High Sensitive
CReactive Protein) trong máu

98

27 Xét nghiệm định lượng Kẽm trong máu bằng
phương pháp đo quang

99
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28 Xét nghiệm định lượng LDL Cholesterol trong
máu

100

29 Xét nghiệm định lượng Pre - Albumin trong máu 103

30 Xét nghiệm định lượng Protein toàn phần trong
máu

104

31 Xét nghiệm định lượng Sắt trong máu 105
32 Xét nghiệm định lượng Triglycerid trong máu 108
33 Xét nghiệm định lượng Urea trong máu 109
34 Xét nghiệm đo hoạt độ ALT (GPT) trong máu 110
35 Xét nghiệm đo hoạt độ AST (GOT) trong máu 111
36 Xét nghiệm đo hoạt độ GGT trong máu 112
37 Xét nghiệm nghiệm pháp dung nạp Glucose 114
38 Xét nghiệm định lượng Creatinine niệu 115
39 Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 117

40 Xét nghiệm Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi
bằng máy đếm laser

120

41 Xét nghiệm định nhóm máu hệ ABO 132
42 Xét nghiệm định nhóm máu hệ Rh (D) 133

43 Xét nghiệm xác định hồng cầu, bạch cầu trong
phân bàng phương pháp soi trực tiếp

137

44 Xét nghiệm xác định trứng giun, trứng sán trong
phân bằng phương pháp soi trực tiếp

138

45 Xét nghiệm xác định vi nấm trong phân bằng
phương pháp soi tươi

139

46 Xét nghiệm HBsAg test nhanh 142
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